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TT Họ và tên NCS 
Giới 
tính 

Ngày sinh Nơi sinh 
Số, ngày QĐ 

công nhận NCS 
Ngày bảo vệ 
cấp Trường 

Số, ngày QĐ 
công nhận học vị 

và cấp bằng tiến sĩ 

Số 
bằng 

1 Huỳnh Hiền Trung Nam 09/12/1968 Long An 
7046/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 24/11/2006 
25/5/2012 

25/QĐ-DHN 
Ngày 09/01/2013 

0012 

2 Lê Mạnh Hùng Nam 06/3/1974 Thanh Hóa 
1178/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 10/4/2007 
14/9/2012 

25/QĐ-DHN 
Ngày 09/01/2013 

0013 

3 Hà Vân Oanh Nữ 13/11/1977 Phú Thọ 
5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 
17/9/2012 

25/QĐ-DHN 
Ngày 09/01/2013 

0014 

4 Phạm Lương Sơn Nam 05/11/1961 Nam Định 
7445/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 03/11/2008 
25/9/2012 

25/QĐ-DHN 
Ngày 09/01/2013 

0015 

5 Hoàng Thị Minh Hiền Nữ 04/5/1962 Nam Định 
7296/QĐ.BGD&ĐT 

Ngày 10/11/2004 
27/9/2012 

25/QĐ-DHN 
Ngày 09/01/2013 

0016 

6 Phan Thị Thanh Tâm Nữ 19/11/1975 Hải Phòng 
5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 
03/8/2012 

96/QĐ-DHN 
Ngày 26/02/2013 

0017 

7 Hoàng Thị Tuyết Nhung Nữ 15/01/1975 Thanh Hóa 
5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 
30/10/2012 

97/QĐ-DHN 
Ngày 26/02/2013 

0018 

8 Vũ Thị Thu Hương Nữ 02/5/1978 Nam Định 
7445/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 03/11/2008 
24/11/2012 

264/QĐ-DHN 
Ngày 16/5/2013 

0019 

9 Phạm Thị Thúy Vân Nữ 08/12/1973 Hà Nội 
5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 
03/01/2013 

263/QĐ-DHN 
Ngày 16/5/2013 

0020 

10 Đào Thị Kim Oanh Nữ 09/10/1978 Hà Nội 
8666/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 01/12/2009 
21/05/2013 

 
937/QĐ-DHN 

Ngày 24/12/2013 
0021 

(Danh sách gồm 10 nghiên cứu sinh) 


